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Tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên 


Thực hiện Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng Đề án tổ chức lại Sở cụ thể như sau:

Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ; 
MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2021). Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BVN đã hướng dẫn thống nhất việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp cũng như thống nhất về đầu mối quản lý các lĩnh vực công tác tư pháp của các Sở; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc phối hợp, liên hệ công tác. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ cấu tổ chức của các Sở Tư pháp theo quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BVN đã bộc lộc những bất cập như: Biên chế hành chính được giao cho Sở Tư pháp tại các địa phương trong cả nước không thống nhất về số lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, đa số số các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp chỉ bố trí được từ 2-3 công chức/phòng.
Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020; Nghị định quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của Sở; số lượng biên chế tối thiểu và tiêu chí thành lập phòng thuộc Sở. Theo Khoản 13, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP thì UBND tỉnh có trách nhiệm: “Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Giám đốc của sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này…”.  Cũng theo quy định tại Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm: “Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc Sở...”
Ngày 21/12/2020 Bộ Trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BVN). Theo đó Bộ Tư pháp chỉ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và không hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và theo quy định của pháp luật (Khoản 13, Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP).
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó đã đề ra mục tiêu đến năm 2021 “Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó…”. 
Để đáp ứng yêu cầu phải giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó; đồng thời đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao thì việc xây dựng Đề án tổ chức lại các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp là thật sự cần thiết.
2. Căn cứ pháp lý
2.1. Các văn bản của Đảng
- Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 
- Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021;
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
- Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2.2. Các văn bản của Nhà nước
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 
- Luật Viên chức năm 2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
- Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
- Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
- Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;
- Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;
- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
- Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;
- Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp;
- Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với Sở Tư pháp năm 2021.
II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ
1. Mục tiêu:
1.1. Việc việc xây dựng Đề án tổ chức lại các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
1.2. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và toàn diện các quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thay thế Quyết định số 870/QĐ-UBND, Quyết định số 990/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
1.3. Sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp đảm bảo tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP góp phần thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.
2. Phạm vi và đối tượng quản lý
 Việc xây dựng Đề án được thực hiện trong phạm Sở Tư pháp và đối tượng quản lý là các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp.
  
Phần II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Hiện nay Sở Tư pháp đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 870/QĐ-UBND và Quyết định số 990/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
Trụ sở làm việc: số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
Theo Quyết định số 870/QĐ-UBND và Quyết định số 990/QĐ-UBND nêu trên thì cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp gồm có Lãnh đạo Sở và 10 phòng, đơn vị  thuộc Sở. Trong đó có 07 phòng tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ và 03 đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể:
1. Lãnh đạo Sở
2. Phòng tham mưu, tổng hợp
a) Văn phòng;
b) Thanh tra.
3. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
a) Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
b) Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;
c) Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;
d) Phòng Hành chính tư pháp;
đ) Phòng Bổ trợ tư pháp.
4. Đơn vị sự nghiệp công lập
a) Phòng Công chứng số 1;
b) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; 
c) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
(Đối với Đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Sở sẽ xây dựng riêng cho từng đơn vị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 486/QĐ-UBND)
III. BIÊN CHẾ, NHÂN SỰ
1. Biên chế 
Theo Quyết định số 138/QĐ-UBND, biên chế hành chính và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) năm 2021 của Sở Tư pháp là 28 biên chế và 03 lao động hợp đồng. Hiện tại có mặt là 28 biên chế và 03 lao động hợp đồng.
2. Nhân sự
a) Lãnh đạo Sở: 04 biên chế, gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
b) Phòng tham mưu, tổng hợp
- Văn phòng: 05 biên chế và 03 lao động hợp đồng; gồm Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 02 chuyên viên và 03 nhân viên phục vụ;
- Thanh tra: 02 biên chế; gồm 01 Phó Chánh Thanh tra và 01 Chuyên viên.
b) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ
- Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 03 biên chế; gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 Chuyên viên.
- Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: 03 biên chế; gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 Chuyên viên.
- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: 02 biên chế; gồm 01 Phó Trưởng phòng và 01 Chuyên viên.
- Phòng Hành chính tư pháp: 06 biên chế; gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 04 Chuyên viên.
- Phòng Bổ trợ tư pháp: 03 biên chế; gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 Chuyên viên.
IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
Trong những năm qua Sở Tư pháp đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực công tác, như: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; đấu giá tài sản… Theo đó nhiều năm liền, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp đánh giá cao và xếp hạng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc. Việc kiện toàn số lượng các tổ chức thuộc Sở được thực hiện bảo đảm theo quy định; công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của Sở thực hiện theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Tổ chức bộ máy của Ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại địa phương. 

Phần III
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

I. VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Sở Tư pháp sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Thông tư số 07/2020/TT-BTP, cụ thể như sau: 
1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, có chức năng tham mưu UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.
2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
3. Trụ sở làm việc: số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ, BIÊN CHẾ
1. Lãnh đạo Sở: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
2. Phương án sắp xếp các phòng tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời căn cứ số biên chế hiện có, Sở sẽ thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:
2.1. Văn phòng
- Chức năng, nhiệm vụ: Giữ nguyên.
- Biên chế: Giữ nguyên
2.2. Thanh tra: Thành lập trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở và Phòng Bổ trợ tư pháp
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, thi hành án dân sự; trọng tài thương mại; quản tài viên, quản lý, thanh lý tài sản và các lĩnh vực tư pháp khác.
- Biên chế: 04 biên chế (trong đó 02 biên chế của Thanh tra và 02 biên chế của Phòng Bổ trợ tư pháp, 01 biên chế còn lại của Phòng Bổ trợ tư pháp sẽ điều chuyển sang Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật).
2.3. Phòng Hành chính tư pháp 
- Chức năng, nhiệm vụ: Giữ nguyên.
- Biên chế: 05 biên chế (01 biên chế còn lại sẽ điều chuyển sang Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật).
2.4. Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
- Tên phòng: Phòng Văn bản pháp quy
- Chức năng, nhiệm vụ: Giữ nguyên.
- Biên chế: 05 biên chế, trong đó điều động thêm 02 biên chế từ phòng chuyên môn khác về. 
2.5. Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật: Thành lập trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 
- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Biên chế: 05 biên chế (trong đó 02 biên chế của Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và 03 biên chế của Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).
3. Cơ cấu các phòng tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp trước và sau khi sắp xếp

	Trước khi sắp xếp
	Sau khi sắp xếp

	1
	Văn phòng
	1
	Văn phòng

	2
	Thanh tra
	2
	Thanh tra

	3
	Phòng Bổ trợ tư pháp
	
	

	4
	Phòng Hành chính tư pháp
	3
	Phòng Hành chính tư pháp

	5
	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	4
	Phòng Văn bản pháp quy

	6
	Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
	5
	Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật

	7
	Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	
	


4. Phương án bố trí số biên chế công chức tại các phòng tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ sau khi sắp xếp
Việc phân bổ biên chế cho các tổ chức tham mưu, tổng hợp và phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo tổng số lượng biên chế hành chính được giao. Cụ thể như sau:
4.1. Lãnh đạo Sở: 04 biên chế, trong đó có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
4.2. Các phòng tham mưu, tổng hợp; chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Văn phòng: 05 biên chế và 03 hợp đồng lao động, trong đó có Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 02 Chuyên viên và 03 nhân viên phục vụ.
b) Thanh tra: 04 biên chế, trong đó có Chánh Thanh tra, 02 Phó Chánh Thanh tra và 01 Chuyên viên. 
c) Phòng Hành chính tư pháp: 05 biên chế, trong đó có Trưởng phòng và 01 01 Phó Trưởng phòng và 03 Chuyên viên.
d) Phòng Văn bản pháp quy: 05 biên chế, trong đó có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.
đ) Phòng Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật: 05 biên chế, trong đó có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 02 Chuyên viên.
III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC
1. Về tổ chức: Giảm 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.
2. Về Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
2.1. Số Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trước khi tổ chức lại: 13 người
2.2. Số Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định sau khi tổ chức lại: 11 người.
2.3. Số Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng dôi dư sau khi tổ chức lại: 02 người.
3. Về sắp xếp số  lượng lãnh đạo các phòng dôi dư và giải quyết chế độ, chính sách sau khi sắp xếp
Năm 2022, Sở Tư pháp có 01 đồng chí lãnh đạo phòng nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định; 01 đồng chí còn lại Sở sẽ điều động và bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.     
Trường hợp công chức lãnh đạo dôi dư sau khi sắp xếp nếu có nguyện vọng xin ở lại, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.
4. Vị trí việc làm


	STT
	Tên vị trí việc làm
	Số lượng vị trí việc làm
	Số lượng biên chế; LĐHĐ 68

	Tổng số (I) + (II) + (III)
	30
	31

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	10
	15

	1
	Vị trí cấp trưởng
	01
	01

	
	Giám đốc Sở
	01
	01

	2
	Vị trí cấp phó
	01
	03

	
	Phó Giám đốc Sở
	01
	03

	3
	Vị trí cấp trưởng các phòng chuyên môn
	03
	05

	3.1
	Chánh Văn phòng
	01
	01

	3.2
	Chánh Thanh tra
	01
	01

	3.3
	Trưởng phòng 
	01
	03

	4
	Vị trí phó trưởng phòng
	03
	06

	4.1
	Phó Chánh Văn phòng
	01
	02

	4.2
	Phó Chánh Thanh tra
	01
	01

	4.3
	Phó Trưởng phòng 
	01
	03

	II
	Vị trí việc làm gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
	11
	09

	1
	Thẩm định văn bản QPPL
	01
	01

	2
	Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
	01
	01

	3
	Quản lý xử lý vi phạm hành chính
	01
	01

	4
	Theo dõi thi hành pháp luật
	01
	Kiêm nhiệm

	5
	Quản lý công tác phổ biến giáo dục pháp luật
	01
	01

	6
	Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
	01
	Kiêm nhiệm

	7
	Quản lý lĩnh vực hành chính tư pháp
	01
	01

	8
	Theo dõi công tác bồi thường của Nhà nước
	01
	Kiêm nhiệm

	9
	Quản lý lý lịch tư pháp
	01
	01

	10
	Quản lý lĩnh vực bổ trợ tư pháp
	01
	02

	11
	Thanh tra
	01
	01

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	11
	07

	1
	Hành chính tổng hợp
	01
	01

	2
	Tổ chức nhân sự
	01
	

	3
	Quản trị công sở
	01
	

	4
	Công nghệ thông tin
	01
	01

	5
	Kế toán
	01
	01

	6
	Thủ quỹ
	01
	01

	7
	Văn thư
	01
	

	8
	Lưu trữ
	01
	

	9
	Nhân viên kỹ thuật
	01
	Kiêm nhiệm

	9
	Lái xe
	01
	02 LĐHĐ

	10
	Phục vụ
	01
	01 LĐHĐ

	11
	Bảo vệ 
	01
	HĐVV



Sở Tư pháp sẽ xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở; đồng thời trình UBND tỉnh phê duyệt, thay thế Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh.
5. Phương án xử lý về tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan
Đề nghị giữ nguyên như hiện tại.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Quán triệt sâu rộng đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức đơn vị về chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.
2. Xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, ban hành theo quy định.
3.Tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, đảm bảo hợp lý, khoa học, tinh gọn; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo từng giai đoạn, bao gồm cả đào tạo mới, đào tạo lại đáp ứng yêu cầu cơ cấu ngạch, bậc công chức theo đúng quy định.

Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo nội dung Đề án được phê duyệt; tham mưu sắp xếp, bố trí công chức và người lao động của Sở phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chuyên môn bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng, trình Giám đốc Sở Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở theo quy định. 
2. Trưởng phòng thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án được phê duyệt.
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng đến từng công chức, viên chức và người lao động về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW để nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện.
Trên đây là Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng thuộc Sở kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở) để chỉ đạo, thực hiện./.

	Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở, Ngành tỉnh (để góp ý);
- Các phòng thuộc Sở (để góp ý);
- Lưu: VT, VPTm.

	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Đình Chung













